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BÁO CÁO

Tóm tắt tình hình thời tiết, thiên tai và thiệt hại 

tuần từ ngày 09/11/2015 đến ngày 15/11/2015


I. TỔNG HỢP DIỄN BIẾN THỜI TIẾT VÀ THIÊN TAI:
1. Về ảnh hưởng của không khí lạnh:
Trong các ngày 12-13/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Rủi ro thiên tai cấp độ 1.  
2. Tình hình mưa:

Trong tuần từ ngày 09/11 đến ngày 15/11, khu vực Bắc Bộ rải rác có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-120mm (tập trung các ngày 09, 12, 13/11), khu vực Trung Bộ rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to, các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa; một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Yên Bái (Yên Bái)
	177mm
	
	Chợ Mới (Bắc Kạn)
	175mm

	Thác Bà (Yên Bái)
	299mm
	
	Định Hóa (Thái Nguyên)
	248mm

	Tuyên Quang (Tuyên Quang)
	202mm
	
	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	195mm

	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	217mm
	
	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	165mm

	Quảng Cư (Vĩnh Phúc)
	307mm
	
	Đông Quý (Thái Bình)
	190mm

	Phú Thọ (Phú Thọ)
	193mm
	
	
	


3. Tình hình thủy văn: 
2.1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông Bắc Bộ đang ở mức thấp. 

2.2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên: Trong tuần, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên biến đổi chậm và ở mức thấp. 

Dự báo: Trong tuần tới, mực nước các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm và ở mức thấp.   
2.3. Các sông Nam Bộ: Trong tuần, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long và hạ lưu sông Sài Gòn biến đổi theo triều.

Dự báo: Trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên chậm theo triều, sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 19/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,84m; tại Châu Đốc ở mức 1,90m.
II. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA: 
1. Hồ chứa thủy điện:

a) Các hồ chứa thủy điện có điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng: 
Hồi 7h00 ngày 13/11, mực nước hồ Tuyên Quang đã vượt mực nước dâng bình thường (+120m). Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng theo Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã có văn bản số 1429/TĐTQ-KTAT và Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Công điện số 33/CĐ-TW về việc mở 01 cửa xả đáy vào lúc 10h30’ ngày 13/11. Mực nước thượng lưu hồ đạt mức cao nhất là +120,4m vào 21h00’ ngày 13/11 với lưu lượng đến hồ là 1.348 m3/s, sau đó xuống dần. Đến 15h00’ ngày 15/11, mực nước thượng lưu hồ ở mức +119,76m, lưu lượng về hồ đã giảm (590 m3/s) và xấp xỉ lưu lượng phát điện, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đã có văn bản số 1442/TĐTQ-KTAT báo cáo về việc thực hiện đóng cửa xả đáy nêu trên vào lúc 15h00’ ngày 15/11.
Mực nước các hồ chứa thủy điện điều tiết cắt lũ hệ thống sông Hồng khác đang thấp hơn mực nước cho phép và hiện đang đóng tất cả các cửa xả, duy trì trạng thái hoạt động bình thường. 
Số liệu quan trắc các hồ lúc 17h00’ ngày 15/11 như sau:

	Tên hồ
	Htl (m)
	Hhl(m)
	Qvào (m3/s)
	Qra(m3/s)
	MNDBT (m)

	Sơn La
	214,60
	117,35
	1.229
	1.229
	215

	Hòa Bình
	116,71
	12,66
	1.337
	1.887
	117

	Tuyên Quang
	119,77
	49,42
	630
	570
	120

	Thác Bà
	54,93
	20,86
	
	
	58


b) Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, ngày 15/11, lưu lượng nước về các hồ khu vực Bắc Bộ có xu thế giảm, các khu vực còn lại tương đối ổn định, có 117 hồ cập nhật thông tin, 04 hồ xả nước qua tràn với lưu lượng qua tràn cụ thể như sau:

- Khu vực Bắc Bộ có 03/36 hồ: Nậm Na 2 (130m3/s), Nho Quế 3 (63 m3/s), Thái An (41m3/s), Tuyên Quang (635 m3/s);

- Khu vực Tây Nguyên có 01/43 hồ: Đrây H'Linh 1 (85 m3/s);

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ (27 hồ) và Đông Nam Bộ (04 hồ), hiện mực nước các hồ đều dưới MNDBT và không xả tràn.
2. Hồ chứa thủy lợi:
Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và An toàn đập, tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:
Các hồ chứa thủy lợi vừa và lớn khu vực Bắc Bộ đạt 80- 90% dung tích thiết kế, nhiều hồ đã đầy nước; khu vực Bắc Trung Bộ đạt 70% dung tích thiết kế (tăng khoảng 10% so với tuần trước); khu vực Nam Trung Bộ đạt 40-60% dung tích thiết kế (tăng khoảng 10% so với tuần trước); khu vực Tây Nguyên đạt 70-90% dung tích thiết kế; khu vực Đông Nam Bộ đạt 60-85% dung tích thiết kế. 

Một số hồ chứa vừa và lớn thuộc khu vực Trung bộ có dung tích trữ thấp như: Liệt Sơn (Quảng Ngãi) 31%, Hội Sơn (Bình Định) 31%, Núi Một (Bình Định) 35%, Vạn Hội (Bình Định) 45%, Đồng Tròn (Phú Yên): 42%, Đá Bàn (Khánh Hòa) 12%, Suối Hành (Khánh Hòa) 32%, Sông Sắt (Ninh Thuận) 28%, Sông Trâu (Ninh Thuận) 15%.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã có văn bản số 151/TWPCTT ngày 13/11/2015 gửi Công ty Thủy điện Tuyên Quang yêu cầu theo dõi chặt chẽ mực nước, lưu lượng đến hồ, thực hiện vận hành, báo cáo Ban Chỉ đạo và cơ quan chủ quản theo quy định.
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thiên tai, diễn biến mưa lũ, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo trong chỉ đạo, điều hành ứng phó với thiên tai; chuyển thông tin vận hành xả lũ hồ chứa thủy điện Tuyên Quang đến các địa phương hạ du để chủ động các biện pháp ứng phó.

IV. VỀ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI 

1. Tỉnh Vĩnh Phúc:
Theo báo cáo nhanh số 18/PCTT-BC ngày 13/11/2015 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc, mưa lớn và dông lốc đêm vào đêm 12/11 đã tại xã Quang Sơn, Hợp Lý, huyện Lập Thạch đã làm 03 nhà bị tốc mái, 02 ngầm, tràn bị vỡ, 08 cống dân sinh bị trôi, 1.237ha lúa, hoa màu bị ngập, 16.500 cây cây ăn quả, lâm nghiệp bị đổ, 32,7ha thủy sản bị ngập, tràn bờ, 618 con gia súc, gia cầm bị chết, trôi, 6.783m đường giao thông và 974m kênh mương bị sạt lở. 

2. Tỉnh Bình Thuận

Theo báo cáo nhanh số 217/BC-PCTT ngày 10/11/2015 của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Bình Thuận, vào khoảng 20 giờ ngày 09/11/2015, ông Trần Hùng Minh sinh năm 1983 tại thôn Tân Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý đang đi lặn bắt mực ở khu vực bờ biển Vạn Liên Thành, xã Quỹ Hải thì bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong. 

Ngay sau khi có thiên tai xảy ra, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi các gia đình có người bị nạn và huy động lực lượng chức năng trẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- TTr. Phó ban thường trực (để b/c); 

- TTr. Ủy viên Vũ Văn Tám (để b/c);

- TTr. Lê Quốc Doanh (để b/c);
- Phó TCT - Uỷ viên TT Trần Quang Hoài (để b/c);

- Phó TCT - Ủy viên Nguyễn Văn Tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;

- Các Lãnh đạo VPTT;

- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang
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